
SỞ Y TẾ ĐĂK LĂK 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TP. BMT 

Số:         /TM-BVTP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Buôn Ma Thuột, ngày      tháng 02 năm 2025 

 

THƯ MỜI  

Về việc chào giá gói mua sắm hàng hóa:  

In biểu mẫu giấy tờ phục vụ công tác chuyên môn năm 2025  

của Bệnh viện Đa khoa Thành phố Buôn Ma Thuột 

 

Kính gửi: Quý Công ty, Nhà cung cấp tại Việt Nam. 

  

Căn cứ nhu cầu sử dụng của Bệnh viện Đa khoa Thành phố Buôn Ma Thuột. 

Bệnh viện kính mời các đơn vị quan tâm, có đủ khả năng cung cấp hàng hóa in 

biểu mẫu giấy tờ phục vụ công tác chuyên môn chào giá về Bệnh viện Đa khoa 

Thành phố Buôn Ma Thuột. Cụ thể như sau: 

1. Danh mục biểu mẫu giấy tờ mời báo giá:  

(có danh mục kèm theo) 

2. Yêu cầu hồ sơ báo giá gồm các loại tài liệu sau: 

- Về giá: Giá theo thị trường đã bao gồm phí vận chuyển (không bao 

gồm thuế). 

- Về số lượng, chất lượng: Nhà thầu đáp ứng đủ quy cách hàng hóa, tiêu 

chuẩn kĩ thuật, chất lượng dịch vụ theo yêu cầu. 

- Hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 03 tháng kể từ ngày phát hành. 

- Yêu cầu đính kèm bản sao Giấy phép đăng ký kinh doanh có đóng dấu 

của Quý công ty/ Nhà cung cấp. 

3. Thời hạn nhận báo giá: Từ ngày đăng thông báo đến 17h00 ngày 

21/02/2025. 

 4. Địa điểm nhận báo giá:  

 CN Phạm Thị Nhật Quỳnh, Phòng Tổ chức – Hành chính, Bệnh viện Đa 

khoa Thành phố Buôn Ma Thuột, 62 Nguyễn Đình Chiểu, Tân Lợi, Tp. Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk. ĐT: 0262 6250 115 - 123. 

 5. Hình thức gửi báo giá: Đề nghị Quý Công ty/ Nhà cung cấp gửi báo giá 

(có chữ ký và đóng dấu) gửi trực tiếp hoặc theo đường bưu điện (đối với trường 

hợp gửi đường bưu điện, thời gian Bệnh viện nhận đươc báo giá phải trước 17h00 

ngày 21/02/2025). 

 Kính đề nghị Quý Công ty/ Nhà cung cấp quan tâm, gửi báo giá về Bệnh 

viện Đa khoa thành phố Buôn Ma Thuột theo nội dung như trên. 

 Trân trọng thông báo! 

Nơi nhận:                   
- Như trên; 

- Lưu: VT, TCHC. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trịnh Hồng Nhựt 

 



DANH MỤC HÀNG HÓA IN BIỂU MẪU GIẤY TỜ PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

(Kèm theo Thư mời số:        /TM-BVTP của Bệnh viện Đa khoa Thành phố Buôn Ma Thuột ngày      /02/2025) 

 

TT Tên biểu mẫu Mô tả biểu mẫu ĐVT Số lượng 

1 2 3 4 5 

1.  
Sổ khám bệnh 

Sổ khám bệnh: 

- Kích thước: A4 gấp đôi 

- Chất liệu:  

* Bìa giấy in offset 2 mặt, in màu,  định lượng 180gsm 

* Ruột có 01 tờ A4 gấp đôi, in 2 mặt và 10 gáy (mỗi gáy 

có kích thước 150 mm x 20mm và dán băng keo 2 mặt 

dài 20mm), định lượng giấy 70gsm 

- Gia công ghim gáy 

Cuốn 22.000 

2.  
Hồ sơ bệnh án 

Hồ sơ bệnh án: 

- Kích thước: A3 gấp đôi 

- Chất liệu:  

* Bìa giấy nâu nhật in 1 mặt, định lượng 1600gsm 

* Ruột có 28 gáy in 1 mặt (mỗi gáy có kích thước 297 

mm x 30mm), định lượng giấy 70gsm 

- Gia công ghim gáy 

Cái 6.900 

3.  
Bao đựng phim X-quang 

Bao đựng chất liệu bìa thái, có nắp khổ: dài 330mm (đã 

bao gồm nắp gập 30mm) x rộng 250mm, định lượng giấy 

160gsm, màu xanh, in thông tin theo mẫu. 

Cái 15.000 



TT Tên biểu mẫu Mô tả biểu mẫu ĐVT Số lượng 

4.  
Bao đựng phim CT Scanner 

Bao đựng chất liệu bìa thái có nắp khổ: dài 680mm (đã 

bao gồm nắp gập 30mm) x rộng 550mm, định lượng giấy 

160gsm, màu vàng, in thông tin theo mẫu. 

Cái 2.500 

5.  

Giấy khám sức khỏe dành cho người đủ 

18 tuổi trở lên 

In A3, 2 mặt, định lượng giấy 80gsm, màu vàng, đóng số 

thứ tự 
Tờ 800 

6.  

Giấy khám sức khỏe dành cho người 

dưới 18 tuổi 

In A3, 2 mặt, định lượng giấy 80gsm, màu vàng, đóng số 

thứ tự 
Tờ 280 

7.  
Giấy khám sức khỏe cho người lái xe 

In A3, 2 mặt, định lượng giấy 80gsm, màu vàng, đóng số 

thứ tự 
Tờ 160 

8.  
Bệnh án nội khoa In A3, 2 mặt, định lượng giấy 70gsm Tờ 1.500 

9.  
Bệnh án Nhi khoa In A3, 2 mặt, định lượng giấy 70gsm Tờ 3.000 

10.  
Bệnh án Sản khoa In A3, 2 mặt, định lượng giấy 70gsm Tờ 500 

11.  
Bệnh án Ngoại khoa In A3, 2 mặt, định lượng giấy 70gsm Tờ 600 

12.  
Bệnh án Ngoại trú chung In A4, 2 mặt, định lượng giấy 70gsm Tờ 1.580 

13.  
Bệnh án Ngoại trú Răng Hàm Mặt In A3, 2 mặt, định lượng giấy 70gsm Tờ 1.200 

14.  
Bệnh án nội trú (YHCT) In theo bộ (02 tờ A3 in 2 mặt) định lượng giấy 70 Bộ 200 

15.  
Bệnh án ngoại trú (YHCT) In theo bộ (02 tờ A3 in 2 mặt), định lượng giấy 70 Bộ 300 



TT Tên biểu mẫu Mô tả biểu mẫu ĐVT Số lượng 

16.  
Bệnh án mắt (chấn thương) 

In theo bộ (01 tờ A3 in 2 mặt và 01 tờ A4 in 1 mặt), định 

lượng giấy 70gsm 
Bộ 10 

17.  
Bệnh án mắt (Bán phần trước) 

In theo bộ (02 tờ A3 in 2 mặt và 01 tờ A4 in 2 mặt), định 

lượng giấy 70gsm 
Bộ 60 

18.  
Bệnh án Tai Mũi Họng In A3, 2 mặt, định lượng giấy 70gsm Tờ 30 

19.  

Giấy cam kết chấp thuận phẫu thuật, thủ 

thuật và gây mê hồi sức In A4, 2 mặt, định lượng giấy 70gsm 
Tờ 3.900 

20.  
Giấy chứng nhận phẫu thuật In A5, 1 mặt, định lượng giấy 90gsm, màu vàng Tờ 900 

21.  
Phiếu khám chuyên khoa In A4, 1 mặt, định lượng giấy 70gsm Tờ 520 

22.  
Phiếu gây mê hồi sức In A4, 2 mặt, định lượng giấy 70gsm Tờ 600 

23.  
Phiếu theo dõi truyền dịch In A4, 2 mặt, định lượng giấy 70gsm Tờ 3.120 

24.  
Trích biên bản hội chẩn In A4, 1 mặt, định lượng giấy 70gsm Tờ 1.300 

25.  
Phiếu theo dõi điều trị In A4, 2 mặt, định lượng giấy 70gsm Tờ 31.000 

26.  
Phiếu theo dõi điều trị YHCT In A4, 2 mặt, định lượng giấy 70gsm Tờ 2.000 

27.  
Phiếu chăm sóc cấp 1 In A3, 2 mặt, định lượng giấy 70gsm Tờ 2.600 

28.  
Phiếu chăm sóc cấp 2, 3 In A4, 2 mặt, định lượng giấy 70gsm Tờ 32.200 



TT Tên biểu mẫu Mô tả biểu mẫu ĐVT Số lượng 

29.  

Phiếu nhận định phân loại người bệnh tại 

khoa cấp cứu In A4, 2 mặt, định lượng giấy 70gsm, 2 tờ/ bộ 
Bộ 300 

30.  

Giấy cung cấp thông tin và cam kết 

chung về nhập viện nội trú In A4, 2 mặt, định lượng giấy 70gsm 
Tờ 6.300 

31.  

Giấy cam kết từ chối sử dụng dịch vụ 

khám bệnh, chữa bệnh In A4, 1 mặt, định lượng giấy 70gsm 
Tờ 700 

32.  

Phiếu bàn giao người bệnh chuyển khoa 

(Dành cho bác sỹ) In A4, 1 mặt, định lượng giấy 70gsm 
Tờ 1.030 

33.  

Phiếu bàn giao người bệnh chuyển khoa 

(Dành cho điều dưỡng) In A4, 1 mặt, định lượng giấy 70gsm 
Tờ 830 

34.  

Giấy cam kết chuyển cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh In A4, 1 mặt, định lượng giấy 70gsm 
Tờ 400 

35.  

Giấy cam kết ra viện không theo chỉ định 

của bác sỹ (khi chưa kết thúc việc chữa 

bệnh) 

In A4, 2 mặt, định lượng giấy 70gsm 

Tờ 1.020 

36.  
Bảng kiểm an toàn phẫu thuật In A4, 1 mặt, định lượng giấy 70gsm Tờ 600 

37.  

Báng kiểm đánh giá kiểm tra đối chiếu 

người bệnh In A4, 1 mặt, định lượng giấy 70gsm 
Tờ 6.300 

38.  
Đơn thuốc thường In A5, 1 mặt, định lượng giấy 70gsm Tờ 12.200 



TT Tên biểu mẫu Mô tả biểu mẫu ĐVT Số lượng 

39.  
Giấy cam đoan dịch vụ In A5, 1 mặt, định lượng giấy 70gsm Tờ 1.100 

40.  
Phiếu công khai dịch vụ khám chữa bệnh  In A4, 2 mặt, định lượng giấy 70gsm Tờ 7.000 

41.  
Phiếu tiêm chủng cá nhân In A6,1 mặt, định lượng giấy 90gsm, màu xanh Tờ 500 

42.  

Bảng kiểm trước tiêm chủng đối với trẻ 

dưới 1 tháng tuổi tại các cơ sở tiêm 

chủng thuộc bệnh viện In A4, 1 mặt, định lượng giấy 70gsm 

Tờ 500 

43.  
Phiếu đồng ý xét nghiệm HIV In A5, 1 mặt, định lượng giấy 70gsm Tờ 500 

44.  
Giấy chuyển tuyến khám chữa bệnh 

BHYT In A4, 2 mặt, định lượng giấy 70gsm 
Tờ 150 

45.  
Phiếu khai thông tin làm giấy chứng sinh In A4, 1 mặt, định lượng giấy 70gsm Tờ 500 

46.  
Giấy cam kết chạy thận nhân tạo A5 In A5, 1 mặt, định lượng giấy 70gsm Tờ 600 

47.  
Giấy cam kết tái sử dụng dây lọc máu In A5, 1 mặt, định lượng giấy 70gsm Tờ 625 

48.  
Phiếu theo dõi chi tiết lọc máu In A4, 2 mặt, định lượng giấy 70gsm Tờ 2.300 

49.  
Giấy thử phản ứng thuốc In A5, 1 mặt, định lượng giấy 70gsm Tờ 2.000 

50.  
Biên bản hủy thuốc thường In A4 , 1 mặt, định lượng giấy 70gsm Tờ 3.050 

51.  
Biên bản hủy thuốc kiểm soát đặc biệt In A4 , 1 mặt, định lượng giấy 70gsm Tờ 200 

52.  
Phiếu điều dưỡng sốt xuất huyết In A4 , 2 mặt, định lượng giấy 70gsm Tờ 200 



TT Tên biểu mẫu Mô tả biểu mẫu ĐVT Số lượng 

53.  
Biểu đồ chuyển dạ In A4, 1 mặt, định lượng giấy 70gsm Tờ 500 

54.  
Phiếu hẹn giờ trả kết quả xét nghiệm In A7, 1 mặt, định lượng giấy 70gsm Tờ 60.000 

55.  
Phiếu thực hiện thủ thuật (khí dung mũi 

họng) In A4 , 1 mặt, định lượng giấy 70gsm 
Tờ 2.000 

56.  

Phiếu theo dõi người bệnh sau khi mổ 

(trong 24 giờ đầu) 

In A4, 1 mặt, định lượng giấy 70gsm 
Tờ 600 

57.  
Bảng kiểm đếm gạc, dụng cụ sắc nhọn In A4, 1 mặt, định lượng giấy 70gsm Tờ 600 

58.  
Phiếu khám tiền mê In A4, 1 mặt, định lượng giấy 70gsm Tờ 600 

59.  
Phiếu sơ kết 15 ngày điều trị In A4, 2 mặt, định lượng giấy 70gsm Tờ 200 

60.  
Phiếu thực hiện thủ thuật (YHCT) In A4, 2 mặt, định lượng giấy 70gsm Tờ 500 

61.  

Phiếu tư vấn hướng dẫn giáo dục sức 

khỏe 

In A4, 2 mặt, định lượng giấy 70 
Tờ 200 

62.  
Giấy cam kết chạy thận nhân tạo A4 In A4, 1 mặt, định lượng giấy 70gsm Tờ 100 

63.  
Phiếu giám sát nhiễm khuẩn vết mổ In A4, 2 mặt, định lượng giấy 70gsm Tờ 700 

64.  
Sổ phiếu lĩnh máu 

Sổ phiếu lĩnh máu: 

- Kích thước: A4  

- Chất liệu:  

* Bìa in 1 mặt, định lượng 90gsm 

Cuốn 10 



TT Tên biểu mẫu Mô tả biểu mẫu ĐVT Số lượng 

* Ruột 100 tờ giấy A4 in 1 mặt, định lượng 70gsm, 

đường răng cưa chính giữa mỗi tờ 

- Gia công keo gáy 

65.  
Sổ đi buồng 

Sổ đi buồng: 

- Kích thước: A4  

- Chất liệu:  

* Bìa in 1 mặt, định lượng 90gsm 

* Ruột 50 tờ giấy A4 in 2 mặt, định lượng 70gsm 

- Gia công ghim gáy 

Cuốn 11 

66.  
Sổ bàn giao người bệnh chuyển viện 

Sổ bàn giao người bệnh chuyển viện : 

- Kích thước: A4  

- Chất liệu:  

* Bìa in 1 mặt, định lượng 90gsm 

* Ruột 50 tờ giấy A4 in 2 mặt, định lượng 70gsm 

- Gia công ghim gáy 

Cuốn 2 

67.  
Sổ bàn giao người bệnh chuyển khoa 

Sổ bàn giao người bệnh chuyển khoa: 

- Kích thước: A4  

- Chất liệu:  

* Bìa in 1 mặt, định lượng 90gsm 

* Ruột 50 tờ giấy A4 in 2 mặt, định lượng 70gsm 

- Gia công ghim gáy 

Cuốn 3 

68.  
Sổ kế hoạch công tác điều dưỡng Sổ kế hoạch công tác điều dưỡng: 

- Kích thước: A4  
Cuốn 2 



TT Tên biểu mẫu Mô tả biểu mẫu ĐVT Số lượng 

- Chất liệu:  

* Bìa in 1 mặt, định lượng 90gsm 

* Ruột 50 tờ giấy A4 in 2 mặt, định lượng 70gsm 

- Gia công ghim gáy 

69.  
Sổ bình bệnh án điều dưỡng 

Sổ bình bệnh án điều dưỡng: 

- Kích thước: A4  

- Chất liệu:  

* Bìa in 1 mặt, định lượng 90gsm 

* Ruột 50 tờ giấy A4 in 2 mặt, định lượng 70gsm 

- Gia công ghim gáy 

Cuốn 5 

70.  

Sổ theo dõi nhân viên bị rủi ro do vật sắc 

nhọn 

Sổ theo dõi nhân viên bị rủi ro do vật sắc nhọn: 

- Kích thước: A5  

- Chất liệu:  

* Bìa in 1 mặt, định lượng 90gsm 

* Ruột 50 tờ giấy A5 in 2 mặt, định lượng 70gsm 

- Gia công ghim gáy 

Cuốn 1 

71.  
Phiếu lĩnh vật tư y tế tiêu hao  

Sổ phiếu lĩnh vật tư y tế tiêu hao: 

- Kích thước: A4  

- Chất liệu:  

* Bìa in 1 mặt, định lượng 90gsm 

* Ruột 50 tờ giấy A4 in 2 mặt, định lượng 70gsm 

- Gia công keo gáy 

Cuốn 5 



TT Tên biểu mẫu Mô tả biểu mẫu ĐVT Số lượng 

72.  
Sổ nhật kí hoạt động trang thiết bị 

Sổ nhật ký hoạt động trang thiết bị: 

- Kích thước: A5  

- Chất liệu:  

* Bìa in 1 mặt, định lượng 90gsm 

* Ruột 50 tờ giấy A4 in 2 mặt, định lượng 70gsm 

- Gia công ghim gáy 

Cuốn 7 

73.  
Sổ kết luận sức khỏe 

Sổ kết luận sức khỏe: 

 Kích thước: A4  

- Chất liệu:  

* Bìa in 1 mặt, định lượng 90gsm 

* Ruột 50 tờ giấy A4 in 2 mặt, định lượng 70gsm 

- Gia công ghim gáy 

Cuốn 1 

74.  
Giấy giới thiệu 

Sổ Giấy giới thiệu: 

- Kích thước: A4 

- Chất liệu:  

* Bìa in 1 mặt, định lượng 90gsm 

* Ruột 100 tờ giấy A4 in 2 mặt, định lượng 70gsm, 

đường răng cưa chính giữa mỗi tờ 

- Gia công keo gáy 

Cuốn 3 

75.  
Phong bì 

Phong bì đựng văn bản có nắp khổ: dài 210mm (đã bao 

gồm nắp gập 30mm) x rộng 240mm, định lượng giấy 

80gsm, màu trắng, in thông tin theo mẫu. 

Cái 200 



TT Tên biểu mẫu Mô tả biểu mẫu ĐVT Số lượng 

76.  
Sổ giấy nghỉ phép 

Sổ Giấy nghỉ phép: 

- Kích thước: A5 

- Chất liệu:  

* Bìa in 1 mặt, định lượng 90gsm 

* Ruột 50 tờ giấy A5 in 1 mặt, định lượng 70gsm, đường 

răng cưa chính giữa mỗi tờ 

- Gia công keo gáy 

Cuốn 3 

77.  
Sổ lệnh điều xe 

Sổ lệnh điều xe: 

- Kích thước: A4  

- Chất liệu:  

* Bìa in 1 mặt, định lượng 90gsm 

* Ruột 100 tờ giấy A4 in 2 mặt, định lượng 70gsm, 

đường răng cưa chính giữa mỗi tờ 

- Gia công keo gáy 

Cuốn  3 

78.  
Sổ giao nhận trẻ sơ sinh 

Sổ giao nhận trẻ sơ sinh: 

- Kích thước: A4  

- Chất liệu:  

* Bìa in 1 mặt, định lượng 90gsm 

* Ruột 50 tờ giấy A4 in 2 mặt, định lượng 70gsm 

- Gia công ghim gáy 

Cuốn 1 



TT Tên biểu mẫu Mô tả biểu mẫu ĐVT Số lượng 

79.  

Sổ quản lý sử dụng - sửa chữa kiểm tra 

định kì trang thiết bị y tế 

Sổ quản lý sử dụng - sửa chữa kiểm tra định kì trang thiết 

bị y tế: 

- Kích thước: A4  

- Chất liệu:  

* Bìa in 1 mặt, định lượng 90gsm 

* Ruột 50 tờ giấy A4 in 2 mặt, định lượng 70gsm 

- Gia công ghim gáy 

Cuốn 2 

80.  
Sổ nhật kí vận hành thiết bị xử lý chất 

thải rắn lây nhiễm (Máy hấp rác) 

Sổ nhật kí vận hành thiết bị xử lý chất thải rắn lây nhiễm 

(Máy hấp rác): 

- Kích thước: A4  

- Chất liệu:  

* Bìa in 1 mặt, định lượng 90gsm 

* Ruột 50 tờ giấy A4 in 2 mặt, định lượng 70gsm 

- Gia công keo gáy 

Cuốn 1 

81.  
Sổ giao nhận chất thải y tế nguy hại 

Sổ giao nhận chất thải y tế nguy hại: 

- Kích thước: A4  

- Chất liệu:  

* Bìa in 1 mặt, định lượng 90gsm 

* Ruột 30 tờ giấy A4 in 2 mặt, định lượng 70gsm 

- Gia công keo gáy 

Cuốn 15 



TT Tên biểu mẫu Mô tả biểu mẫu ĐVT Số lượng 

82.  
Sổ nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước 

thải 

Sổ nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải: 

- Kích thước: A4  

- Chất liệu:  

* Bìa in 1 mặt, định lượng 90gsm 

* Ruột 30 tờ giấy A4 in 2 mặt, định lượng 70gsm 

- Gia công keo gáy 

Cuốn 1 
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